
MẪĂU ĐĂNG KÝ HỘP THUÓC AMXOLPECT 15 MG 

BỘ Y TẾ 
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

n1: ],ân đâu... 

| 

SĐK: 

mxolpect 
Ambroxol 

hydroclorid 1Š mg 1 5mg 

DUNG DỊCH UỐNG 
KHÔNG ĐƯỢC TIÊM |” 

F^ 
TMEYER-EBPC 

TIÊU CHUẨN: TCCS 
HỘP O4 VỈ X O5 ỐNG X 5 ML 

THÀNHPHẦN: 

Š†¿92b-⁄4 Í 1148) 

k92J/64 

“Đồ ne á 
15mg 

Ambroxol hydroclorid 1ömg 

Tá dược vừa đủ 5 ml, 
©HÌ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bẻn trong hộp. 
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt đô không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

ĐỀ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. ⁄4 

Sản xuất tại: - 

GÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Số 6A quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phế Bấn Tre, tỉnh Bến Tra-Việt Nam 

Ị 
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REG.NO: 

SPECIFICATION: MANUFACTURERS STANDARD 

BOX OF O4 BLISTERS X O5 TUBES X 5 ML 

mxolpect 
Ambroxol 
hydrochloride 15 mẹ 1 5 mg 

ORAL SOLUTION 
NOT IN.JECTED 

— 
15mg 

CDMPOSITION: 

Ambroxothydrochloride 15mg 

Exeipients q.s for 5 ml 

INDICATIONS,CONTRAINDICATIONS, DOSAGE : 
Please read the instruclions. 

STORAGE: Store below 30ˆC. In a dry place. Protect from light. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, 
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEI USE. 
0THER INFORMATION RE; 

Manufacturer: 

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY 

Huỳnh Thiện Nghũa 

6A3 Nalional road No 60, Phu Tan ward, Ban Tre city, Ben Tre province-VN 

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN ỐNG THUỐC AMXOLPECT 15 MG 

DUNG _ UỐNG 5 ML. 

Á ̀ k “` TSNg As2mz/@y2avinid line 

Tăng kích cỡ 300% 

DUNG DỊCH UỐNG 5 ML. 
ứY KHÔNG ĐƯỢC TIÊM TIỂU CHUẨN: TCCS 

Fe: mxolpectl5mg azroxol hydroclorid 15 mg 

liušnh Thiện Neahũi 

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUÓC AMXOLPECT 15 MG 

r 

| 
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THÀNH PHẦN: 15mg 

Ambrovol CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG; 
hydroclorid Ị 3 mg 1 5 m g Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. 

mxolpect TƯ Ng 3 

ĐỀ XA TẮM TAY CỦA TRẺ EM ỳ 
ý ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. 

DUNG DỊCH UỐNG CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. 

Số lô SX: 

Ngày SX: 

Hạn dùng: 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tra-Việt Nam 

SĐK: TIÊU CHUẨN: TCCS 
HỘP. 20 GÓI XS ML 

ÁN 
TMEVYER-HPC 

https://trungtamthuoc.com/
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mxolpect 
Ambroxol 

hydrochloride 1Š mẹ Ì 5 mg 

ORAL SOLUTION 
REG.NO: 

SPECIFICATION: MANUFACTURER'S STANDARD. 
B0X 0F 20 SACHETS X 5 ML 

Huỳnh Thiện Nehia 

ànngea 
COMPOSITION: 15mg 

Ambroxol hydrochloride 15mg 

Excipients q.s for 5 ml 

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE : 
Plaasa raad the instruetions. 

§TORAGE: Store below 30°C. In a dry place. Pretectfrom lighi. 

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREI 

READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEF: SE. 

0THER INFORMATION READ THE PRESCRIPTION. 

Manufacturer: 
MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY 
6A3 National road No 60, Phu Tan ward, Ben Tre city, Ben Tre province-VN 
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN GÓI THUÓC AMXOLPECT 15 MG 

SĐk: TIỂU CHUẨN. TCCS 

“nhan 
15mg 

THÀNH PHẦN: 
Ambi lori 1 TH NG mxolpect 

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Ambroxol 

hydroclarid 15 mẹ 1 5mg 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 

BẢO QUẢN: Nơikhô,nhiệt độ không quá 30°C, tránh Ánh sáng 

BỀ XA TẨM TAY CỦA TRẺ EM " 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. DUNG DỊCH UÔNG 

CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, GÓI 5 ML. 

Số lô SX: 
Ngày 8X: 
Hạn dùng: 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Số 6A3 quốc lộ 60 p.Phủ Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Việt Nam (®) 

Huỳnh Thiện Nehia

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC AMXOLPECT 15 MG 

Buusi 
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15mg 15mg 

no ` 
Ambroxo. THÀNH PHẨN: Ambroxol e 'OMPOSITION: 
ágdroelond 13mg 1 3mg Ambrovolhydocloid — 15mg hyárochloride 13:mẹ Ì 3mg Ambroxolhy&rochlotfide 15mg 

Tả được vừa đủ § ml. Exoipients q,s lor 5 ml 
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE ; 

Xem tở hưởng dẫn sử dụng bên trong hộp. Plaaso readl the instruclions. 
” ÂN: h STORAGE: Store below 30'C. In ai - Protectir I. DUNG DỊCH UỐNG BẢO QUẢN: Nöikhô, nhiệt 6ộ không quả 301C, tránh ánh sáng ORAL. SOLUTION r ;any place. Protectirom ligh 

sa bạc )<rophb and ĐỀ XÃ TẮM TAY CỦA TRÈ EM —= KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. HỘP L CHAI X 25 ML ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. JskseenlicjbieshscliAbb li) READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BE: 
©ÁC THÔNG TÍN KHÁC XEN TỔ HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG. 'OTHER INFORNATION READ THE 

Sấ lô 8X: 
Ngày SX: 
Hạn dùng: 

“Sản xuất tại: 
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Sẽ êÀ3 quốc lộ 80 ọ.Đnú Tân, thành phố Bến Tre, ỉnh Bến Tre-Việt Nam. 

Manufacturer- 

MEYER-BPC .JJOINT VENTURE COMPANY 
6A3 Nainal oad No 80, Phu Tan ward, Ben Tre cìy, Ben Tie provirce-VN 

| MEYER-BPC MEYER-DPC. 
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7 cÔNG TY | | 
LIÊN DOANH ———— 
MEYER -BĐC 

< Huỳnh Thiện Neh1a 
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC AMXOLPECT 15 MG 

sÐk‹ TIỂU CHUẨN: TCCS HỘP 1 CHÀI X. 28M. 

THÀNN PHẨM. 
——... 
TẢ ướt va đã 5m 

“CIÌ ĐỊNH, CHÔNG CHÍĐỊMH. LIÊU LƯƠNG VÀCÁCH DŨNG: mxolpect “>> 
Arott TH vn 

: YA TÂM TÂY CỦA TRế từ 
hydroclorid 05mg Ï 5Q QC KỸ HƯỂNG DẪN S BỤNG TRƯỚC 0N ĐÔNG. 

CÁC THÔNG IY KHÁC xEM TÔ MƯỞN 0Ì SỬ dụnG. 
DUNG DỊCH UỐNG 

Sân xuất tại: 
CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 

xf5y£m mức Số@A3 quốc lò 60 p/Pnủ Tân. thành phố Bán Tra, tỉnh Sến Tre-Việt Nam 

Huinh Tiện Nehia 
"N

ỶY
 
r
ổ

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC AMXOLPECT 15 MG 
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A mxolpect “na 
15mg 15mg 

— tàng 
Ambroxol THÀNH PHẨN: Ambroxol COMPOSITION: 

hydroclorid 15 mẹ Ï 3mg Ambrovolnydroclald 15mg hyÁrochloride 13mg Ì 3mg Ambroxolhyđrochlotide _ , 15mg 
"Tả được vừa đủ § mi. Exoipientts g.s lor 5 mÌ 

CHÌ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: INDICATIONS,CONTRAIN ,DOSAGE : 
Xam tồ hướng dẫn sử đụng bàn trong hộp. Plaase raad the instruclions, 

<< IẲN: á 30C, : STORAGE: Store beiow 30'C. In aớ: Protactfr L DUNG DỊCH UỐNG BẢO QUẦN: Nơikhô, nhiệt độ không quả 30C, tránh ảnh sáng, | ORAL SOLUTION ve| Inaóry place. Protectfrom light 

cai "TIỂU GHUẨN: TCCS REGkO. ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRÈ EM KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN, HỘP 1 CHÀI X.AB ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Ekntrgtt¬drspinostrói“tu hà day) READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE. 
CÁC THÒNG TÍN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. (THER INFORMATION READ THE PRESORIPTION. 

Hạn dùng: | 

| 

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY 
Sản xuất tại: 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC on 22ycar sa In lv Âc smaeehh 
“Số 6A3 quốc lộ ô0 p.Pnú Tân, thành phố Bốn Tre, lính Bến Tre-Việt Nem ị 

MEYER-RPC 

_
—
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MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC AMXOLPECT 15 MG 

sÐxc, TIỂU CHUẨN: TCCS HỘP 1 CHÀI X45 ML. 

"THÀNH PHÁN: —. 
CaloBMuclôadcdbeh UÊutượngVÀclCIoinG: 

mxolpect 2: ĐOQUỈE NZ hi, thợl89 thông Qui g0. vành nh táng 
Ambroxol "ĐỀ XA TÂN TAY CỦA TRẺ Ei 
hydroclorid }š mẹ 1 5mg (84 DẪN $Ú ĐỤNG TRƯỚC KHI ĐÔNG. 

DUNG DỊCH UỐNG 

Đọê KŸH\ 
“CÁC THÔNG TIY KHẮC XEM TỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. 

Sân xuất tại: 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
xfzv£w mm Số8A3 quốcl280p.Phú Tân, thành phố Đến Tre, tỉnh Bến Tro-Việt Nam, 

HD
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X 

Huynh Thiện Nehia
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MẪU ĐĂNG KÝ HỘP THUỐC AMXOLPECT 15 MG 

⁄ 

r mxolpect 
15mg 

Ambroxol p 
hyároclorid I5mẹ 5G | ÁN tìm 

Tá dược vừa đủ 5 ml. 
CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

Xem tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp. 

š BẢO QUẢN: Nơikhỏ, nhiệt độ không quá 20°C, tránh ánh sáng. 
DUNG DỊCH UỐNG 
se; TIỂU CHUẨN: TCCS ĐỀ XÃ TẮM TAY CỦA TRẺ EM 

Ið 1EIAAX.Vo ME) ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG, 
CÁC THÔNG TIN KHÁC XEM TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG. 

Số lò SX: 

Ngày SX: 

Hạn đùng: 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Số 6A3 quốc lộ 6© p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tình Bến Tra-Việt Nam ĐA 

\ | MEYER-RPC 

https://trungtamthuoc.com/
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15mg 

mxolpect 
Ambroxol 
hydrochioride 15 mẹ 5mg 

€OMPOSITION: 
Ambroxol hydrochloride lãmg 
Excipients q.sfor 5 mÌ 

INDIGATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE : 

Please read the instructions. 

STORAGE: Store below 30ˆC. In a dry place. Protect from lighi. 

ORAL SOLUTION 
REGNO. 
'SPECIFICATION. MANUFÀCTURER'S STANDARD. 
BOX OF † BOTLLE X 6O ML, 

KEEP QUT 0F REACH ÖF CHILDREN. 
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE. 

'OTHER INFORMATION READ THE PRESCRIPTION. 

Âfenufacturer: 

MEYER-BPC JOINT VENTURE COMPANY 
6Á3 Natonal ad No 60, Phu Tan ward, Ben Tre dy, Ban Tra praice-VN 

Huỳnh Thiện Nehia

https://trungtamthuoc.com/



MẪU ĐĂNG KÝ NHÃN THUỐC AMXOLPECT 15 MG 

SĐK. TIÊU CHUẨN: TCCS HỘP 1 CHÀI X 6O ML ) 

THÀNH PHẨN. 

Tả được vữa đủ5 mì - 
CHỈ BỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỂU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: 

mxolpect ‹:::::=->: ẢO QUẦN: Nói khỏ, nhiệt độ: L2 ảnh sáng, 

Ambroxol 1 5 C42 mXyisy El 
h KỸ HƯỚNG DẪN $ TRƯỚC KHI DŨNG. 

hydroclorid 1Š mạ m Ì các nh TIN KHÁC. YeM TöIƯớnG Bạt Sử DỤNG. 
DUNG DỊCH UỐNG 

¿ “Sản xuất tại: 
ỞÀ, CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 

wevn.neo Số 8A3 quốc lộ 60 p.Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bên Tre-Việt Nam LO
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Huynh Thiện Nehia 
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_ MẪU ĐĂNG KÝ 
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC DUNG DỊCH UỐNG AMXOLPECT 15mg 

Tiêu chuẩn: TCCS 

AMXOLPECT 15mg 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Để xa tầm tay trẻ em 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những 

phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc 

Thành phần, hàm lượng của thuốc: 

Ambroxol hydroclorid 15mg 

Tá dược: PEG 6000, PVP K30, glycerin, sorbitol 

70%, propylen glycol, nipazin, nipazol, natri benzoat, 

sucralose, acid citric, cherry flavour, ponceau 0,5%, 

carboxymethylcellulose sodium, nước RO vừa đủ 5 ml. 

Mô tả sản phẩm: 

- Chất lỏng trong, đồng nhất, màu đỏ, vị ngọt nhẫn 
đắng, thơm mùi cherry. 

Qui cách đóng gói: 

- Hộp 20 ống x 5 mi; 

- Hộp 20 gói x 5 ml; 

- Hộp 01 chai x 25 mi; 

- Hộp 01 chai x 45 mi; 

- Hộp 01 chai x 60 mI. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH 

Thuốc dùng cho bệnh gì: 

Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm 
tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt 

trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản. 

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng: 

* Cách dùng: 

Uống với nước sau khi ăn. 

* Liều dùng: 

Liều điều trị rối loạn hô hấp cấp và điều trị ban đầu 
của bệnh mạn tính: 

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 10 — 20 mi/lần, 
2 lần/ngày. 

- Trễổ em 6 - 12 tuổi: 10 mi/lần, 2— 3 lần/ngày. 

- Trẻ em 2— 5 tuổi: 5 ml/lần, 3 lần/ngày. 

- Trẻ em 1 —-2 tuổi: 5 ml/lần, 2 lần/ngày. 

Giảm nửa liều sau 14 ngày điều trị. 

Khi nào không nên dùng thuốc này: 

- Người bệnh đã biết quá mãn với ambroxol hoặc 
các thành phần của thuốc. 

- Loét dạ dày tá tràng tiến triển. 

Tác dụng không mong muốn: 

* Thường gặp, 1/100 < ADR < 1/10 

Tiêu hóa: Tai biến nhẹ, như ợ nóng, khó tiêu, đôi 
khi buồn nôn, nôn. 

*Ít gặp, 1/1.000 < ADR < 1/100 

Dị ứng, chủ yếu phát ban. 

* Hiếm gặp, 1/10.000 < ADR < 1/1.000 
Phản ứng kiểu phản vệ cấp tính, nặng, nhưng chưa 

chắc chắn là có liên quan đến ambroxol, miệng khô, và 

tăng các transaminase. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR: 

Ngừng điều trị nếu cần thiết. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phân 

ứng có hại gặp phải khí sử dụng thuốc 

Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi 
đang sử dụng thuốc này: 

- Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxycilin, 

cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ 

kháng sinh trong nhu mô phổi. 

- Không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho 
(thí dụ codein) hoặc một thuốc làm khô đờm (thí dụ 

atropin): Phối hợp không hợp lý. 

Cần làm gì khi một lần quên dùng thuốc: 

Khi một lần quên dùng thuốc, hãy dùng thuốc ngay 

khi nhớ ra. Tuy nhiên, nếu như gần đến thời gian đùng 
liều kế tiếp, thì bỏ qua liều đã quên. Khô 
liều gấp đôi để bù cho một liều đã quên 
tham khảo ý kiến của bác sĩ, dược sĩ. 

Cần bảo quản thuốc này như thế nào: 

Bảo quản thuốc ở nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, 
tránh ánh sáng. 

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá 

liều: 

Chưa có báo cáo về dấu hiệu quá liều. 

Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 

Nếu xảy ra quá liều, cần ngừng thuốc và điều trị 
triệu chứng. 

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: 

- Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các 

trường hợp ho ra máu, vì ambroxol có thể làm tan các 
cục đông fibrin và làm xuất huyết trở lại. 

- Chỉ điều trị ambroxol một đợt ngắn, không đỡ phải 
thăm khám lại. 

- Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về 
dung nạp fructose, không nên sử dụng thuốc này do 

thành phần tá dược của thuốc có sorbitol. 

- Thành phần tá dược của thuốc có chứa ponceau có 

thể gây phản ứng dị ứng. 

- Thành phần tá dược của thuốc có chứa propylen 

glycol, natri benzoat có thể gây kích ứng da. 
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* Trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Phụ nữ có thai : Chưa có tài liệu nói đến tác dụng 

xấu khi dùng thuốc trong lúc mang thai. Dù sao cũng 

cần thận trọng khi dùng thuốc này trong 3 tháng đầu 
của thai kỳ. 

- Thời kỳ cho con bú: Chưa có thông tin về nồng độ 
của bromhexin cũng như ambroxol trong sữa. Tuy nhiên 

vì an toàn không nên dùng Amxolpect 15 mg cho người 

cho con bú. 

* Trường hợp lái xe và vận hành máy móc: Chưa có dữ 

liệu nghiên cứu. 

Khi nào cần tham vấn Bác sĩ, Dược sĩ: 
Nếu bạn cảm thấy bất thường trong khi dùng thuốc, 

nên liên lạc với bác sĩ của bạn. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ hoặc 
Dược sĩ. 

Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

Dược lực học: 

Nhóm dược lý : Thuốc long đờm. 

Mã ATC : R05CB06. 

Ambroxol là một chất chuyển hóa của bromhexin, có 

tác dụng và công dụng tương tự như bromhexin. 

Ambroxol có tác dụng làm đờm lỏng hơn, ít quánh hơn 

nên dễ bị tống ra ngoài, vì vậy thuốc có tác dụng long 
đờm. Một vài tài liệu có nêu ambroxol cải thiện được 

triệu chứng và làm giảm số đợt cấp tính trong bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính nặng. 

Kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy ambroxol có 
tính chất kháng viêm và có hoạt tính của chất chống oxy 

hóa. Ngoài ra, ambroxol còn có tác dụng gây tê tại chỗ 

thông qua chẹn kênh natri ở màng tế bào. Ambroxol có 
thể kích thích tổng hợp và bài tiết chất diện hoạt phế 
nang. Thuốc đã được coi là một chất hoạt hóa chất diện 
hoạt phế nang. Tuy vậy, thuốc không có hiệu quả khi 

dùng cho người mẹ để phòng hội chứng suy hô hấp ở 
trẻ sơ sinh, nhưng thuốc có hiệu quả khiêm tốn khi điều 
trị sớm cho trẻ nhỏ phát bệnh. 

Dược động học: 

Ambroxol hấp thu nhanh sau khi uống, thuốc khuếch 
tán nhanh từ máu đến mô với nồng độ thuốc cao nhất 
trong phổi. Sinh khả dụng khoảng 70%. Nồng độ tối đa 
trong huyết tương đạt được trong vòng 0,5 - 3 giờ sau 

khi dùng thuốc. Với liều điều trị, thuốc liên kết với 
protein huyết tương xấp xỉ 90%. Nửa đời trong huyết 
tương từ 7 — 12 giờ. Ambroxol được chuyển hóa chủ yếu 
ở gan. Thuốc bài tiết qua thận khoảng 90%. 

Chỉ định: 
Các bệnh cấp và mạn tính ở đường hô hấp có kèm 

tăng tiết dịch phế quản không bình thường, đặc biệt 
trong đợt cấp của viêm phế quản mạn, hen phế quản. 

Liều lượng và cách dùng: 

Cách dùng: 

Uống với nước sau khi ăn. 

Liều dùng: 

Liều điều trị rối loạn hô hấp cấp và điều trị ban đầu 
của bệnh mạn tính: 

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 10 — 20 ml/lần, 
2 lần/ngày. 

- Trẻ em 6 - 12 tuổi: 10 ml/ần, 2— 3 lần/ngày. 

- Trẻ em 2 5 tuổi: 5 ml/lần, 3 lần/ngày. 

- Trẻ em 1 -2 tuổi: 5 ml/lần, 2 lần/ngày. 
Giảm nửa liều sau 14 ngày điều trị. 

Chống chỉ định : 

- Người bệnh đã biết quá mẫn với ambroxol hoặc 
các thành phần của thuốc. 

- Loét dạ dày tá tràng tiến triển. 

Thận trọng: 

- Cần chú ý với người bị loét đường tiêu hóa và các 

trường hợp ho ra máu, vì ambroxol có thể làm tan các 

cục đông fibrin và làm xuất huyết trở lại. 

- Chỉ điều trị ambroxol một đợt ngắn, không đỡ phải 
thăm khám lại. 

- Bệnh nhân mắc các rối loạn di truyền hiếm gặp về 
dung nạp fructose, không nên sử dụng thuốc này do 

thành phần tá dược của thuốc có sorbitol. 

- Thành phần tá dược của thuốc có chứa ponceau có 
thể gây phản ứng dị ứng. 

- Thành phần tá dược của thuốc có chứa propylen 

glycol, natri benzoat có thể gây kích ứng da. 

* Trường hợp phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Phụ nữ có thai : Chưa có tài liệu nói 
xấu khi dùng thuốc trong lúc mang thai. Dù sao cũn 
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cần thận trọng khi dùng thuốc này trong 3 tháng đâu nE 5 

của thai kỳ. 

- Thời kỳ cho con bú: Chưa có thông tin về nồng độ 
của bromhexin cũng như ambroxol trong sữa. Tuy nhiên 

vì an toàn không nên dùng Amxolpect 15 mg cho người 

cho con bú. 

* Trường hợp lái xe và vận hành máy móc: Chưa có dữ 

liệu nghiên cứu. 

Tương tác thuốc: 

- Dùng ambroxol với kháng sinh (amoxycilin, 

cefuroxim, erythromycin, doxycyclin) làm tăng nồng độ 

kháng sinh trong nhu mô phổi. 
- Không phối hợp ambroxol với một thuốc chống ho 

(thí dụ codein) hoặc một thuốc làm khô đờm (thí dụ 

atropin): Phối hợp không hợp lý. 

Tác dụng không mong muốn: 

* Thường gặp, 1/100 < ADH < 1⁄10 

Tiêu hóa: Tai biến nhẹ, như ợ nóng, khó tiêu, đôi 
khi buồn nôn, nôn. 

* Í† gặp, 1/1.000 < ADR < 1/100 

Dị ứng, chủ yếu phát ban. 

* Hiếm gặp, 110.000 < ADF < 1/1.000
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Phản ứng kiểu phản vệ cấp tính, nặng, nhưng Quá liều và cách xử trí: 

chưa chắc chắn là có liên quan đến ambroxol, miệng - Chưa có báo cáo về dấu hiệu quá liều. Nếu xảy ra 
khô, và tăng các transaminase. quá liều, cần ngừng thuốc và điều trị triệu chứng. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR: Ngày xem xét sửa đổi, cập nhật lại nội dung hướng 

Ngừng điều trị nếu cần thiết. dẫn sử dụng thuốc: ị ⁄ 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản Sản xuất tại: 

ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc ÁN 

CÔNG TY LIÊN DOANH MEYER-BPC 
Số 6A3 quốc lộ 80, P. Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre - Việt Nam 
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